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Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Văn học Anh-Mỹ


Mã học phần: LITT 330136
2. Tên tiếng Anh: British-American Literature
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)

Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1. GV phụ trách chính: ThS. Trần Thị Thiên Thanh 
2. Danh sách giảng viên cùng GD:

2.1. ThS. Trần Hưng Việt

2.2. ThS. Hứa Trần Phương Thảo

2.3. ThS. Trịnh Ngọc Thành
5. Điều kiện tham gia học tập học phần

HP học trước: không


HP tiên quyết: không
6. Mô tả tóm tắt học phần
     Môn học nhằm cung cấp các khái niệm cơ bản về văn học, và các tác phẩm văn học Anh-Mỹ tiêu biểu. Với phương pháp trích giảng, sinh viên vận dụng các kiến thức về lịch sử xã hội Anh-Mỹ đã học vào việc phân tích và cảm nhận tác phẩm. Trong quá trình học sinh viên có cơ hội thể hiện sự hiểu biết của mình về các tác phẩm và tác giả bằng cách tham gia vào các vở kịch, thảo luận, viết bài luận phân tích.
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu


	Mô tả

 (Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức cơ bản các khái niệm trong văn học và nội dung cơ bản của các tác phẩm trích giảng.
	1.2

	G2
	Khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh vào việc thu thập thông tin, phân tích, cảm nhận tác phẩm về mặt ý nghĩa, nghệ thuật, thông điệp, và ngôn từ.
	2.1, 2.2

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp 
	3.1


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Giải thích được những khái niệm cơ bản được sử dụng trong các tác phẩm thơ, truyện
	1.2, 1.3

	
	G1.2
	Trình bày được đặc điểm của các yếu tố cấu thành một tác phẩm truyện
	1.2, 1.3

	
	G1.3
	Trình bày được những nét tiêu biểu về các tác giả tiêu biểu
	1.2, 1.3

	
	G1.4
	Trình bày được những nội dung cơ bản của các tác phẩm trích giảng
	1.2, 1.3

	

	G2
	G2.1
	Viết bài luận phân tích tác phẩm văn học
	2.1.1, 2.1.5 

	
	G2.2
	Phân tích tác phẩm về mặt nội dung ý nghĩa, nội dung nghệ thuật, thông điệp, và ngôn từ
	2.2.1-2.2.4, 2.3.1-2.3.4

	
	G2.3
	Phát triển kỹ năng nghiên cứu tài liệu 
	2.2.2

	
	G2.4
	Phát triển tư duy sáng tạo, tư duy suy xét, ham tìm hiểu các vấn đề văn học nói chung và văn học Anh-Mỹ nói riêng
	2.4.1-2.4.7

	
	G2.5
	Thể hiện các tiêu chuẩn và nguyên tắc về đạo đức của mình, hành xử chuyên nghiệp, luôn cập nhật thông tin
	2.5.1-2.5.6

	

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến văn bài học
	3.1.1-3.1.4


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: An Anthology of British and American Literature
- Sách tham khảo:
The Reader’s Choice: British Literature. 2002. McGraw Hill publisher

The Reader’s Choice: American Literature. 2002. McGraw Hill publisher
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Hỏi đáp trên lớp
(10%)
	Các nội dung, chủ đề của học phần
	Suốt quá trình học
	- Câu trả lời hay
	G1.1-G1.4
	Quá trình

50%

	Reflection Journals (10%)
	Sinh viên viết các bài cảm nhận, đánh giá sau mỗi buổi học 
	Nộp vào tuần 14
	-Bài viết tại nhà
	G1.1-G1.4, G2.1-G2.5
	

	Thi giữa kì

(10%)
	Sinh viên làm một bài kiểm tra tự luận tại lớp
	Tuần 13
	-Bài kiểm tra tự luận tại lớp
-Thời lượng: tối đa 60 phút
	G1.1-G1.4, G2.1-G2.5
	

	Project(20%)
	Sinh viên đọc thơ, diễn kịch hoặc trình chiếu phim tại lớp. Nội dung dựa trên các tác phẩm đã học
	Tuần 14 &15
	-Sản phẩm của SV
	G1.1-G1.4, G2.4, G2.5, G3.1
	

	Thi tự luận

(50%)
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.
	Theo lịch thi kết thúc môn học từ phòng Đào tạo
	-Bài kiểm tra tự luận
-Thời lượng: tối thiểu 60 phút, tối đa 90 phút
	G1.1-G1.4, G2.1-G2.5
	Cuối kì

50%


11. Nội dung chi tiết
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	ORIENTATION

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

+ Giới thiệu tổng quan khóa học và đề cương chi tiết môn học

+ Giới thiệu tổng quan về lịch sử văn học Anh-Mỹ
+ Hướng dẫn cách viết Reflection Journals
PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
	G2.3-G2.5

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Đọc giáo trình: Introduction to Poetry and Poetic elements
	G1.1, G2.3- G2.5

	2 
	AN INTRODUCTION TO POETRY AND POETIC ELEMENTS

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

+ Definition

+ Types

+ Poetic Elements: Sound Devices, Figures of Speech

 PPGD chính:
· Flipped Classroom

· Group Competition
	G1.1, G2.3- G2.5, G3

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Tìm hiểu về tác giả William Shakespeare và thể loại thơ Sonnet
+ Đọc diễn cảm 2 tác phẩm Sonnet 29 và Sonnet 116

+ Vận dụng các khái niệm đã học vào phân tích tác phẩm: Sonnet 116
	G1.1, G1.3-G1.4, G2

	5 
	WILLIAM SHAKESPEARE & SONNET 116

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Tìm hiểu về tác giả: William Shakespeare
+ Hướng dẫn phân tích tác phẩm: Sonnet 116
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.1, G1.3-G1.4, G2.2- G2.5, G3

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Viết bài phát biểu cảm nghĩ và nhận xét về quan niệm tình yêu của tác giả 

+ Tìm hiểu về tác giả William Wordsworth
+ Đọc và phân tích tác phẩm: The Daffodils 
	G1.1, G1.3-G1.4, G2

	8 
	WILLIAM WORDSWORTH & THE DAFFODILS

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Tìm hiểu về tác giả William Wordsworth
+ Hướng dẫn phân tích tác phẩm: The Daffodils
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.1, G1.3-G1.4, G2.2- G2.5, G3

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết bài phát biểu cảm nghĩ

+ Tập đọc diễn cảm và dịch các bài thơ sang tiếng Việt

+ Tìm hiểu về tác giả Emily Dickinson và tác phẩm Because I could not stop for Death
	G1.1, G1.3-G1.4, G2

	11 
	EMILY DICKINSON & BECAUSE I COULD NOT STOP FOR DEATH

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Tìm hiểu về tác giả Emily Dickinson
+ Hướng dẫn phân tích tác phẩm: Because I Could Not Stop For Death
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm 
	G1.1, G1.3-G1.4, G2.2- G2.5, G3

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết bài phát biểu cảm nghĩ

+ Tập đọc diễn cảm bài thơ 

+ Tìm hiểu về tác giả Robert Frost và tác phẩm Stopping by Woods on a snowy evening
	G1.1, G1.3-G1.4, G2

	14 
	ROBERT FROST & STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING

	15 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Tìm hiểu về tác giả Robert Frost
+ Hướng dẫn phân tích tác phẩm: Stopping by Woods on a snowy evening
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.1, G1.3-G1.4, G2.2- G2.5, G3

	16 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
- Ôn tập kiểm tra giữa kỳ các tác phẩm đã học
	G1.1, G1.3-G1.4, G2

	17 
	KIỂM TRA GIỮA KÌ
	

	18 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Kiểm tra 
+ Giải đáp

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu
	G1.1, G1.3-G1.4, G2

	19 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Viết bài phát biểu cảm nghĩ 

+ Đọc giáo trình: An Introduction to short stories and elements
	G1.1, G1.3-G1.4, G2

	20 
	AN INTRODUCTION TO SHORT STORIES AND ELEMENTS

	21 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Story Elements
PPGD chính:
· Flipped Classroom

· Group Competition
	G1, G2.2- G2.5, G3

	22 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Tìm hiểu về tác giả Oscar Wilde và tác phẩm The Happy Prince
	G1, G2

	23 
	OSCAR WILDE & THE HAPPY PRINCE

	24 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Tìm hiểu về tác giả Oscar Wilde
+ Hướng dẫn phân tích tác phẩm: The Happy Prince
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1, G2.2- G2.5, G3

	25 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết bài phát biểu cảm nghĩ

+ Tìm hiểu về tác giả Saki và tác phẩm The Open Window
	G1, G2

	26 
	SAKI & THE OPEN WINDOW

	27 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Tìm hiểu về tác giả Saki
+ Hướng dẫn phân tích tác phẩm: The Open Window
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1, G2.2- G2.5, G3

	28 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết bài phát biểu cảm nghĩ

+ Tìm hiểu về tác giả James Joyce và tác phẩm A Little Cloud
	G1, G2

	29 
	JAMES JOYCE & A LITTLE CLOUD

	30 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Tìm hiểu về tác giả James Joyce
+ Hướng dẫn phân tích tác phẩm: A Little Cloud
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1, G2.2- G2.5, G3

	31 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết bài phát biểu cảm nghĩ

+ Tìm hiểu về tác giả Kate Chopin và tác phẩm The Story of an Hour
	G1, G2

	32 
	KATE CHOPIN & THE STORY OF AN HOUR

	33 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Tìm hiểu về tác giả Kate Chopin
+ Hướng dẫn phân tích tác phẩm: The Story of an Hour
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1, G2.2- G2.5, G3

	34 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Viết bài phát biểu cảm nghĩ

+ Tìm hiểu về tác giả O Henry và tác phẩm The Gift of the Magi
	G1, G2

	35 
	O HENRY & THE GIFT OF THE MAGI

	36 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Tìm hiểu về tác giả O Henry
+ Hướng dẫn phân tích tác phẩm: The Gift of the Magi
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1, G2.2- G2.5, G3

	37 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Viết bài phát biểu cảm nghĩ

+ Ôn tập tất cả các tác phẩm đã học 
	G1, G2

	38 
	PROJECT PRESENTATION

	39 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Trình diễn các sản phẩm, tiết mục liên quan đến các tác phẩm đã học 
PPGD chính:
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.4, G2.3-G2.5, G3.1, 

	40 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Ôn tập
	G1, G2

	41 
	Ôn tập

	42 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Ôn tập các tác phẩm đã học 
+ Giải đáp thắc mắc liên quan đến các tác phẩm đã học
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1, G2

	43 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
	


12. Đạo đức khoa học:
+ Các bài làm, bài tập, thuyết trình nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- 3 người giống nhau trở lên) sẽ bị cấm thi cuối kỳ cả người sử dụng bài chép và người cho chép bài.

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường

+ Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 15/01/2012
14. Cấp phê duyệt:
Cấp phê duyệt 

Trưởng Khoa


       Trưởng Bộ Môn



Nhóm Biên soạn
Ts. Nguyễn Đình Thu
     Ths.  Lê Phương Anh


Ths. Lê Phương Anh









Ths. Trần Thị Thiên Thanh








              Ths. Trịnh Ngọc Thành
17. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Cập nhật lần 1: ngày 03 thang 06 năm 2014
-Viết lại CĐR môn học tương ứng với CĐR của CTĐT và CDIO
-Cập nhật lại tỉ lệ điểm quá trình-cuối kì

-Cập nhật lại hình thức đánh giá 
-Viết lại nội dung chi tiết


	Người Cập nhật

[image: image1.png]



              Trịnh Ngọc Thành
Tổ trưởng bộ môn


	Cập nhật lần 2


	Người Cập nhật

Tổ trưởng bộ môn



1

